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1 Trần Ngọc Hưng 20/02/1996 9.0 9.0 9.0 9.0 4.0 6.0

2 Nguyễn Thị Hương 14/03/1999 9.0 9.0 9.0 9.0 5.0 6.6

3 Trần Nguyễn Thảo My 27/09/2003 8.0 8.0 8.0 8.0 5.5 6.5

4 Trần Lê Mỹ Xuyên 16/09/2001 8.0 8.0 8.0 8.0 4.0 5.6

5 Huỳnh Nguyễn Thành An 26/07/2003 8.0 8.0 8.0 8.0 3.5 5.3

6 Nguyễn Thị Bích Liễu 09/05/1969 9.0 9.0 9.0 9.0 5.5 6.9

7 Phạm Trần Hoàng Anh Tuấn 02/04/2003 9.0 9.0 9.0 9.0 5.0 6.6

8 Huỳnh Văn Tuấn 22/03/2000 7.5 7.5 7.5 7.5 5.5 6.3

9 Nguyễn Gia Thuy 16/11/2003 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0 5.2
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